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1. THÔNG TIN CHUNG 

Tài liệu này hướng dẫn người dùng sử dụng hai phân hệ thuộc phần mềm 

thống kê y tế, bao gồm:   

- Phân hệ quản lý chỉ tiêu thống kê sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh 

sản. 

- Phân hệ báo cáo thống kê bệnh không lây nhiễm. 

Truy cập vào Phần mềm Thống kê y tế qua đường dẫn 

http://baocao.tkyt.vn (Trình duyệt sử dụng tốt nhất là Google Chrome). 

 

(Màn hình minh họa) 

2. PHÂN HỆ QUẢN LÝ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ SỨC KHỎE BÀ MẸ 

TRẺ EM, SỨC KHỎE SINH SẢN (SKSS) 

2.1. Nhập liệu 

2.1.1. Danh sách biểu nhập 

Phân hệ quản lý chỉ tiêu thống kê sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh 

sản gồm 11 biểu nhập và 5 biểu tổng hợp chỉ tiêu: 

STT Tên biểu Đơn vị thực hiện 

I Biểu nhập  

1 TT37_BCX03 - HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC 

BÀ MẸ VÀ TRẺ EM 

Trạm y tế xã/phường 
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2 TT37_BCH04 - HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC 

BÀ MẸ 

Cơ sở y tế tuyến huyện  

3 TT37_BCH05 - TỈNH HÌNH VỀ MẮC VÀ 

TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA 

Cơ sở y tế tuyến huyện  

4 TT37_BCH06 - HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA 

PHỤ KHOA VÀ SÀNG LỌC UT CTC 

Cơ sở y tế tuyến huyện  

5 TT37_BCH07 - HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN 

BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ PHÁ THAI 

Cơ sở y tế tuyến huyện  

6 TT37_BCH08 - TÌNH HÌNH SỨC KHỎE 

TRẺ EM 

Cơ sở y tế tuyến huyện 

7 TT37_BCT04 - HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC 

BÀ MẸ 

Cơ sở y tế tuyến tỉnh 

8 TT37_BCT05 - TỈNH HÌNH VỀ MẮC VÀ 

TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA 

Cơ sở y tế tuyến tỉnh 

9 TT37_BCT06 - HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA 

PHỤ KHOA VÀ SÀNG LỌC UT CTC 

Cơ sở y tế tuyến tỉnh 

10 TT37_BCT07 - HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN 

BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ PHÁ THAI 

Cơ sở y tế tuyến tỉnh 

11 TT37_BCT08 - TÌNH HÌNH SỨC KHỎE 

TRẺ EM 

Cơ sở y tế tuyến tỉnh 

II Biểu tổng hợp chỉ tiêu  

1 TT37_BMTE - CHỈ SỐ SỨC KHỎE BÀ MẸ Sở Y tế 

2 TT37_BMTE - CHỈ SỐ VỀ HOẠT ĐỘNG 

KHÁM CHỮA PHỤ KHOA VÀ SÀNG LỌC 

UT CTC 

Sở Y tế 

3 TT37_BMTE - CHỈ SỐ VỀ MẮC VÀ TỬ 

VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA 

Sở Y tế 

4 TT37_BMTE - CHỈ SỐ SỨC KHỎE TRẺ EM Sở Y tế 

5 TT37_BMTE - CHỈ SỐ VỀ THỰC HIỆN 

BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ PHÁ THAI 

Sở Y tế 
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2.1.2. Hướng dẫn nhập dữ liệu tuyến xã, huyện, tỉnh.   

-  Tuyến xã: nhập dữ liệu biểu TT37_BCX03. 

- Tuyến huyện: nhập dữ liệu 05 biểu TT37_BCH04, TT37_BCH05, 

TT37_BCH06, TT37_BCH07, TT37_BCH08. 

- Tuyến tỉnh: nhập dữ liệu 05 biểu TT37_BCT04, TT37_BCT05, 

TT37_BCT06, TT37_BCT07, TT37_BCT08. 
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Hướng dẫn nhập biểu tuyến xã 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng nhập liệu 

 

(1) Chọn menu Ứng dụng 

(2) Chọn Ứng dụng nhập dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập 

liệu  

 

 
2 Nhập liệu 

(1) Chọn đủ 3 yếu tố: Đơn vị, Biểu 

nhập và Thời điểm. 

+ Đơn vị: Hệ thống mặc định 

chọn xã/phường. 

+ Biểu nhập: Chọn biểu BCX3 - 

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC BÀ 

MẸ VÀ TRẺ EM. 

+ Thời điểm: Chọn tháng cần báo 
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cáo.  

(2) Người dùng nhập số liệu vào 

các ô tương ứng cho từng chỉ tiêu 

trong cả 3 phần (1.Chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ, 2. Khám chữa phụ 

khoa, sàng lọc UTCTC, thực hiện 

BPTT và phá thai, 3. Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em) 

Lưu ý:  

- Những chỉ tiêu có chữ xanh là 

những chỉ tiêu được bổ sung 

thêm phục vụ báo cáo Vụ 

SKBMTE ngoài các chỉ tiêu đã 

có trong Thông tư 37/2019.  

- Cột tổng số có số 0 được tự 

động cộng tổng từ các cột Tại 

TYT và Ngoài CSYT.  

 

(3) Sau khi nhập dữ liệu người 

dùng bấm chọn Kiểm tra sự hợp lệ 

để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 

đã nhập. 

 

 (4) Nếu dữ liệu hợp lệ, người dùng 

bấm vào nút Hoàn tất để xác nhận 

hoàn thành biểu nhập. 

1. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ 
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Hướng dẫn nhập biểu tuyến huyện, tỉnh 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng nhập liệu 

(1) Chọn menu Ứng dụng 

(2) Chọn Ứng dụng nhập dữ liệu 

 

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập 

liệu  
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2 Nhập liệu 

(1) Chọn đủ 3 yếu tố: Đơn vị, Biểu 

nhập và Thời điểm. 

+ Đơn vị: Chọn đơn vị của người 

dùng. 

+ Biểu nhập:  

 Tuyến huyện: biểu BCH4, 

BCH5, BCH6, BCH7, BCH8 

 Tuyến tỉnh: biểu BCT4, 

BCT5, BCT6, BCT7, BCT8 

+ Thời điểm: Chọn tháng báo cáo. 

(2) Người dùng nhập số liệu vào 

các ô tương ứng cho từng chỉ tiêu. 

Lưu ý:  

Những chỉ tiêu có chữ xanh là 

những chỉ tiêu được bổ sung thêm 

phục vụ báo cáo Vụ SKBMTE 

ngoài các chỉ tiêu đã có trong 

Thông tư 37/2019. 

(3) Sau khi nhập dữ liệu người 

dùng bấm chọn Kiểm tra sự hợp 

lệ để kiểm tra tính hợp lệ của dữ 

liệu đã nhập. 

(4) Nếu dữ liệu hợp lệ, người dùng 

bấm vào nút Hoàn tất để xác nhận 

hoàn thành biểu nhập. 
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2.1.3. Biểu tổng hợp chỉ tiêu:  

Hệ thống tự động tổng hợp từ số liệu của các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. 

Sở Y tế hoặc CDC kiểm tra số liệu tại biểu nhập. 

 

 

2.2.  

2.3. Xem báo cáo 

2.3.1.1. Các báo cáo Sức khỏe sinh sản theo Thông tư 37 xem tại mục BÁO 

CÁO THEO THÔNG TƯ 37. 

2.3.1.2. Các báo cáo Sức khỏe sinh sản theo yêu cầu của Vụ Sức khỏe Bà 

mẹ và trẻ em xem tại mục BÁO CÁO VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM. 

2.3.2. Danh sách báo cáo 

 

 

2.2. Báo cáo 

2.2.1. Danh sách báo cáo 

 

STT Tên báo cáo Đơn vị xem báo cáo 

1 [VỤ SKBMTE] BIỂU 03 - HOẠT ĐỘNG CHĂM 

SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ EM 

Trạm y tế xã, phường… 

2 [VỤ SKBMTE] BIỂU 04 - HOẠT ĐỘNG CHĂM 

SÓC BÀ MẸ 

Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

3 [VỤ SKBMTE] BIỂU 05 - TỈNH HÌNH VỀ MẮC 

VÀ TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA 

Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

4 [VỤ SKBMTE] BIỂU 06 - HOẠT ĐỘNG KHÁM 

CHỮA PHỤ KHOA VÀ SÀNG LỌC UT CTC 

Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

5 [VỤ SKBMTE] BIỂU 07 - HOẠT ĐỘNG THỰC 

HIỆN BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ PHÁ THAI 

Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

6 [VỤ SKBMTE] BIỂU 08 - TÌNH HÌNH SỨC 

KHỎE TRẺ EM 

Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

II Biểu tổng hợp chỉ tiêu  
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1 [VỤ SKBMTE] BÁO CÁO CHỈ SỐ SỨC KHỎE 

BÀ MẸ 

Sở Y tế, CDC 

2 [VỤ SKBMTE] BÁO CÁO CHỈ SỐ VỀ HOẠT 

ĐỘNG KHÁM CHỮA PHỤ KHOA VÀ SÀNG 

LỌC UT CTC 

Sở Y tế, CDC 

3 [VỤ SKBMTE] BÁO CÁO CHỈ SỐ VỀ MẮC VÀ 

TỬ VONG DO TAI BIẾN SẢN KHOA 

Sở Y tế, CDC 

4 [VỤ SKBMTE] BÁO CÁO CHỈ SỐ SỨC KHỎE 

TRẺ EM 

Sở Y tế, CDC 

5 [VỤ SKBMTE] BÁO CÁO CHỈ SỐ VỀ THỰC 

HIỆN BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ PHÁ THAI 

Sở Y tế, CDC 
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2.2.2. Hướng dẫn xem báo cáo 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng xem báo cáo 

(1) Chọn menu Ứng dụng 

(2) Chọn Báo cáo tổng hợp 

(3) Chọn Báo cáo chuẩn 
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2 Chọn báo cáo cần xem 

(1) Chọn thư mục BÁO CÁO 

VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ 

EM 

 

 

 

 

 

(2) Chọn báo cáo muốn xem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

syt_binhdinh_vt_Van th
u SYT Binh D

inh_25/03/2022 16:54:22



Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phân hệ SKSS và KLN phần mềm Thống kê y tế 

13 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn tiêu chí xem báo cáo 

(1) Chọn đơn vị 

- Xem báo cáo Xã: Bấm chọn 

xã cần xem. 

- Xem báo cáo Huyện: Bấm 

chọn tên huyện cần xem 

- Xem báo cáo Tỉnh: Bấm 

chọn tên tỉnh cần xem. 

- Xem báo cáo Trung ương: 

Bấm chọn Việt Nam 

(2) Chọn Thời điểm 

- Xem báo cáo tháng: chọn 

tháng 

- Xem báo cáo quý: Chọn từ 

tháng tới tháng 

- Xem báo cáo năm: chọn năm 

hoặc chọn từ tháng 1 đến 

tháng 12 

 

(3) Bấm Xuất báo cáo 
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3. PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

2.2. Nhập liệu 

3.2.1. Danh sách biểu nhập 

Phân hệ báo cáo thống kê bệnh không lây nhiễm gồm 5 biểu nhập: 

STT Tên biểu Đơn vị thực hiện 

1 Biểu số 1: THÔNG TIN CHUNG Trạm y tế xã, phường 

2 Biểu số 2: HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SỨC 

KHỎE, SÀNG LỌC MỘT SỐ BỆNH 

KHÔNG LÂY NHIỄM 

- Trạm y tế xã, phường 

- Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

3 Biểu số 3, 4: HOẠT ĐỘNG PHÁT HIỆN, 

QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG LÂY 

NHIỄM 

- Trạm y tế xã, phường… 

- Cơ sở y tế tuyến huyện, 

tuyến tỉnh  

4 Biểu số 5: TÌNH HÌNH TỬ VONG DO BỆNH 

KHÔNG LÂY NHIỄM TỪ CỘNG ĐỒNG 

Trạm y tế xã, phường 

(Số liệu từ sổ A6) 
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1. Hướng dẫn nhập biểu Thông tin chung 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng nhập liệu: 

 

(1) Chọn menu Ứng dụng,  

(2) Chọn Ứng dụng nhập dữ 

liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện 

nhập liệu  

 

 

 
2 Nhập liệu 

(1) Chọn đủ 3 yếu tố: Đơn vị, 

Biểu nhập và Thời điểm. 

+ Đơn vị: Hệ thống mặc 

định chọn xã/phường. 

+ Biểu nhập: Chọn biểu 

TT37_BCX01 – THÔNG 

TIN CHUNG. 
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+ Thời điểm: Chọn năm cần 

báo cáo.  

(2) Người dùng nhập số liệu 

vào các ô tương ứng cho từng 

chỉ tiêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sau khi nhập dữ liệu 

người dùng bấm chọn Kiểm 

tra sự hợp lệ để kiểm tra tính 

hợp lệ của dữ liệu đã nhập. 

 

 (4) Nếu dữ liệu hợp lệ, người 

dùng bấm vào nút Hoàn tất 

để xác nhận hoàn thành biểu 

nhập. 
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2. Hướng dẫn nhập biểu Hoạt động Kiểm tra sức khỏe, sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm (người >=18 tuổi) 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng nhập liệu 

 

(1) Chọn menu Ứng dụng 

(2) Chọn Ứng dụng nhập dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập 

liệu  

 
 

 
2 Nhập liệu 

(1) Chọn đủ 3 yếu tố: Đơn vị, Biểu 

nhập và Thời điểm. 

+ Đơn vị: Chọn đơn vị của người 

dùng. 
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+ Biểu nhập: Chọn biểu 

YTDP_BCCDC - HOẠT ĐỘNG 

KIỂM TRA SỨC KHỎE, SÀNG 

LỌC MỘT SỐ BỆNH KHÔNG 

LÂY NHIỄM (người >=18 tuổi). 

- Thời điểm: Chọn năm cần báo 

cáo. Nếu muốn chọn các năm 

trước đó, bấm chọn nút Năm 

trước.  

 

(2) Người dùng nhập số liệu vào các 

ô tương ứng cho từng chỉ tiêu. 

 

(3) Sau khi nhập dữ liệu người dùng 

bấm chọn Kiểm tra sự hợp lệ để 

kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đã 

nhập. 

 

 (4) Nếu dữ liệu hợp lệ, người dùng 

bấm vào nút Hoàn tất để xác nhận 

hoàn thành biểu nhập. 
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3. Hướng dẫn nhập biểu Hoạt động Phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng nhập liệu 

 

(1) Chọn menu Ứng dụng 

(2) Chọn Ứng dụng nhập dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập 

liệu  

 

 
2 Nhập liệu 

(1) Chọn đủ 3 yếu tố: Đơn vị, Biểu 

nhập và Thời điểm. 

+ Đơn vị: Chọn đơn vị của người 

dùng. 
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+ Biểu nhập:  

- Tuyến xã: Chọn biểu BCX7. 

HOẠT ĐỘNG PHÁT HIỆN, 

QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH 

KHÔNG LÂY NHIỄM 

- Tuyến huyện: Chọn biểu 

BCH12. HOẠT ĐỘNG PHÁT 

HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ 

BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

- Tuyến tỉnh: Chọn biểu BCT12. 

HOẠT ĐỘNG PHÁT HIỆN, 

QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH 

KHÔNG LÂY NHIỄM 

+ Thời điểm: Chọn tháng cần báo 

cáo.  

(2) Người dùng nhập số liệu vào các 

ô tương ứng cho từng chỉ tiêu. 

 

(3) Sau khi nhập dữ liệu người dùng 

bấm chọn Kiểm tra sự hợp lệ để 

kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đã 

nhập. 

 

 (4) Nếu dữ liệu hợp lệ, người dùng 

bấm vào nút Hoàn tất để xác nhận 

hoàn thành biểu nhập.  
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3.2. Báo cáo 

- Các báo cáo Bệnh không lây nhiễm theo Thông tư 37 xem tại mục BÁO CÁO THEO 

THÔNG TƯ 37. 

- Các báo cáo THỐNG KÊ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM theo yêu cầu của Cục Y tế dự 

phòng xem tại mục CỤC YTDP BÁO CÁO THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, 

CHỐNG BỆNH KLN. 

3.2.1. Danh sách báo cáo 

STT Tên báo cáo Đơn vị xem báo cáo 

1 Biểu số: 1/BCCDC-KLN - THÔNG TIN 

CHUNG  

Trạm y tế, TTYT, 

Sở Y tế, CDC 

2 Biểu số: 2/BCCDC-KLN - HOẠT ĐỘNG KIỂM 

TRA SỨC KHỎE, SÀNG LỌC MỘT SỐ BÊNH 

KHÔNG LÂY NHIỄM 

Tất cả các đơn vị 

3 Biểu số: 3/BCCDC-KLN - HOẠT ĐỘNG PHÁT 

HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT 

ÁP, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Tất cả các đơn vị 

4 Biểu số: 4/BCCDC-KLN - HOẠT ĐỘNG PHÁT 

HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG 

LÂY NHIỄM KHÁC 

Tất cả các đơn vị 

5 Biểu số: 5/BCCDC-KLN - BÁO CÁO TÌNH 

HÌNH TỬ VONG DO BỆNH KHÔNG LÂY 

NHIỄM TẠI CỘNG ĐỒNG 

Tất cả các đơn vị 
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3.2.2. Hướng dẫn xem báo cáo 

4. Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Mở chức năng xem báo 

cáo 

(1) Chọn menu Ứng 

dụng 

(2) Chọn Báo cáo tổng 

hợp 

(3) Chọn Báo cáo chuẩn 
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2 Chọn báo cáo cần xem 

(1) Chọn thư mục CỤC 

YTDP – BÁO CÁO 

THỐNG KÊ HOẠT 

ĐỘNG PHÒNG, 

CHỐNG BỆNH KLN 

 

 

 

(2) Chọn báo cáo muốn 

xem 

 

 

 

 

  
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn tiêu chí xem báo 

cáo 

(1) Chọn đơn vị 

- Xem báo cáo Xã: Bấm 

chọn xã cần xem. 

- Xem báo cáo Huyện: 

Bấm chọn tên huyện cần 

xem 

- Xem báo cáo Tỉnh: 
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Bấm chọn tên tỉnh cần 

xem. 

- Xem báo cáo Trung 

ương: Bấm chọn Việt 

Nam 

 

(2) Chọn Thời điểm 

- Xem báo cáo tháng: 

chọn tháng 

- Xem báo cáo quý: 

Chọn từ tháng tới tháng 

- Xem báo cáo năm: 

chọn năm hoặc chọn từ 

tháng 1 đến tháng 12 

(3) Bấm Xuất báo cáo 
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